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1 501230562 Lê Quang An Nam 26/12/2005 Đắk Lắk CD23CT10 Công nghệ thông tin

2 510230553 Vy Hoàng Hồng Ân Nữ 10/09/2005 Lâm Đồng CD23DH6 Thiết kế đồ họa

3 512230552 Chu Thị Tuyết Anh Nữ 03/07/2005 Lâm Đồng CD23MK4 Marketing

4 501230586 Nguyễn Nhựt Anh Nam 03/11/2005 Cà Mau CD23CT10 Công nghệ thông tin

5 501230580 Phan Nguyễn Thái Bình Nam 29/08/2003 Đồng Tháp CD23CT10 Công nghệ thông tin

6 501230559 Nguyễn Quốc Cường Nam 19/09/2004 Tiền Giang CD23CT10 Công nghệ thông tin

7 501230568 Nguyễn Tất Thành Đạt Nam 20/08/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23CT10 Công nghệ thông tin

8 517230578 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 03/08/2003 Bình Thuận CD23TT3 Truyền thông đa phương tiện

9 517230548 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 30/05/2005 Tiền Giang CD23TT3 Truyền thông đa phương tiện

10 501230573 Vũ Hoàng Gia Hân Nữ 11/12/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23CT10 Công nghệ thông tin

11 512230587 Trần Thị Ngọc Hậu Nữ 27/05/2005 Khánh Hòa CD23MK4 Marketing

12 606230023 Phạm Thành Hậu Nam 11/08/2006 TP. Hồ Chí Minh CL23CM1 Công nghệ kỹ thuật máy tính

13 801230028 Lê Thành Hiệp Nam 07/09/2007 An Giang TC23TH3 Tin học ứng dụng

14 501230575 Trương Minh Hiếu Nam 22/08/2003 TP. Hồ Chí Minh CD23CT10 Công nghệ thông tin

15 510230569 Nguyễn Văn Hoan Nam 24/06/2002 Nam Định CD23DH6 Thiết kế đồ họa

16 501230555 Cao Phi Hùng Nam 08/04/2004 Lâm Đồng CD23CT10 Công nghệ thông tin

17 801230029 Âu Quang Huy Nam 21/11/2005 TP. Hồ Chí Minh TC23TH3 Tin học ứng dụng
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18 507230584 Trần Kha Nam 26/08/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23QT4 Quản trị kinh doanh

19 514230561 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa Nam 01/07/2005 Ninh Thuận CD23LM4 Lập trình máy tính

20 601230021 Nguyễn Cao Tân Khoa Nam 09/10/2006 TP. Hồ Chí Minh CL23CT4 Công nghệ thông tin

21 501230544 Huỳnh Nhất Khôi Nam 27/01/2005 Bình Thuận CD23CT10 Công nghệ thông tin

22 501230581 Hồ Trọng Khôi Nam 24/01/1998 Đồng Nai CD23CT10 Công nghệ thông tin

23 510230526 Trần Thị Xa Liêl Nữ 17/12/2005 Trà Vinh CD23DH6 Thiết kế đồ họa

24 501230565 Phạm Võ Hoàng Long Nam 26/02/2004 TP. Hồ Chí Minh CD23CT10 Công nghệ thông tin

25 501230564 Huỳnh Đặng Hải Nam Nam 11/09/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23CT10 Công nghệ thông tin

26 501230532 Cao Vũ Gia Nguyên Nam 09/10/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23CT10 Công nghệ thông tin

27 610230025 Nguyễn Hạnh Nhi Nữ 22/04/2003 TP. Hồ Chí Minh CL23DH2 Thiết kế đồ họa

28 501230563 Nguyễn Tiến Phát Nam 19/06/2004 TP. Hồ Chí Minh CD23CT10 Công nghệ thông tin

29 511230546 Lữ Thị Ngọc Phượng Nữ 01/07/2005 Quảng Ngãi CD23LG4 Logistics

30 507230556 Kiều Thu Quỳnh Nữ 23/12/2005 Hưng Yên CD23QT4 Quản trị kinh doanh

31 501230547 Nguyễn Phát Tài Nam 24/01/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23CT10 Công nghệ thông tin

32 517230549 Phạm Duy Tân Nam 08/03/2004 Bình Thuận CD23TT3 Truyền thông đa phương tiện

33 501230585 Huỳnh Bá Tấn Nam 11/07/2005 Gia Lai CD23CT10 Công nghệ thông tin

34 506230567 Phan viết sơn Thái Nam 27/10/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23CM4 Công nghệ kỹ thuật máy tính

35 507230557 Trần Tuấn Thành Nam 28/11/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23QT4 Quản trị kinh doanh

36 501230571 Nguyễn Thành Thảo Nam 15/08/2005 Quảng Ngãi CD23CT10 Công nghệ thông tin

37 510230535 Hồ Nguyễn Uyên Thi Nữ 03/04/2005 Đắk Lắk CD23DH6 Thiết kế đồ họa

38 501230550 Nguyễn Đỗ Quốc Thịnh Nam 17/11/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23CT10 Công nghệ thông tin
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39 502230583 Huỳnh Công Kiến Thuận Nam 27/09/2002 TP. Hồ Chí Minh CD23TM3 Truyền thông và mạng máy tính

40 601230024 Lê Nhật Tiến Nam 04/10/2005 TP. Hồ Chí Minh CL23CT4 Công nghệ thông tin

41 507230551 Nguyễn Thị Thanh Trà Nữ 09/02/2005 Nghệ An CD23QT4 Quản trị kinh doanh

42 514230576 Trương Minh Trí Nam 01/01/2002 Cà Mau CD23LM4 Lập trình máy tính

43 506230579 Điểu An Triệu Nam 12/12/2005 Đồng Nai CD23CM4 Công nghệ kỹ thuật máy tính

44 501230558 Huỳnh Văn Tuấn Nam 06/04/1992 Quảng Ngãi CD23CT10 Công nghệ thông tin

45 514230566 Nguyễn Thanh Tùng Nam 05/11/1994 Đắk Lắk CD23LM4 Lập trình máy tính


